	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 701/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 24 tháng 3  năm 2026 


QUYẾT ĐỊNH

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 64/2020/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 43/2024/QH15, Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, đinh mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Công văn số 1084-CV/TU ngày 03 tháng 02 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 210/TTr-STC ngày 12 tháng 3 năm 2026, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La, như sau: 

1. Phân bổ số lượng tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; từng xã; và các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc: Chi tiết theo Phụ lục số 01 kèm theo. 

2. Quy định số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 - 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung cho các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP): Chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo. 

3. Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung tại điểm i khoản 2 Điều 2 Nghị định số 153/2025/NĐ-CP): Chi tiết theo Phụ lục số 03 kèm theo. 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, cơ quan, tổ chức, đơn vị 
a) Thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị xe ô tô theo quy định tại Quyết định này; đồng thời công khai thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng định mức và các văn bản quy định hiện hành. 
b) Báo cáo UBND tỉnh xử lý xe ô tô dôi dư, thanh lý xe ô tô khi đủ điều kiện theo quy định; bố trí sắp xếp đội ngũ lái xe khi xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của pháp luật về lao động. 
c) Thực hiện cập nhật đầy đủ, chính xác số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; hạch toán và công khai chi phí sử dụng xe ô tô theo quy định của pháp luật. 
d) Trong trường hợp có thay đổi về cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, rà soát, báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. 
đ) Trong trường hợp có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh và UBND các xã, phường; các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường rà soát, báo cáo Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng. 
2. Sở Tài chính 
a) Rà soát, sắp xếp lại số lượng xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, UBND các xã, phường đảm bảo không vượt quá số lượng định mức sử dụng xe ô tô của từng cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1; báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý xe ô tô dôi dư đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.
b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng xe ô tô theo quy định của pháp luật. 
c) Đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật đầy đủ số liệu xe ô tô sau khi rà soát, xử lý vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. 
Điều 3. Hiệu lực thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Sơn La, trừ quy định tại khoản 5, Điều 1 Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh. 
Trong thời gian UBND tỉnh chưa ban hành quy định mới về phương thức quản lý xe ô tô; việc quản lý xe ô tô được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh. 
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Tiến 


Phụ lục số 01

PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CHO TỪNG CƠ QUAN, 
TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC  PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Số lượng (xe ô tô)

	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	333

	I
	KHỐI CÁC VĂN PHÒNG
	18

	1
	Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh 
	9

	2
	Văn phòng UBND tỉnh; trong đó:
	9

	-
	Văn phòng UBND tỉnh
	8

	-
	Nhà khách Thanh Xuân - HN
	1

	II
	SỞ, BAN, NGÀNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP TỈNH
	145

	1
	Sở Tài chính
	4

	2
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	1

	3
	Sở Công thương; trong đó:
	4

	-
	Sở Công Thương (cơ quan Văn phòng)
	2

	-
	 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La
	2

	4
	Sở Giáo dục và đào tạo
	51

	
	Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo
	5

	-
	Trường THPT Chuyên
	1

	-
	Trường THPT Tô Hiệu
	1

	-
	Trường THPT Chiềng Sinh
	1

	-
	Trường THCS & THPT Nguyễn Du
	1

	-
	Trường THPT Mường La
	1

	-
	Trường THPT Mường Bú
	1

	-
	Trường THPT Quỳnh Nhai
	1

	-
	Trường THPT Mường Giôn
	1

	-
	Trường THPT Thuận Châu
	1

	-
	Trường THPT Bình Thuận
	1

	-
	Trường THPT Co Mạ
	1

	-
	Trường THPT Tông Lệnh
	1

	-
	Trường THPT Mai Sơn
	1

	-
	Trường THPT Chu Văn Thịnh
	1

	-
	Trường THPT Cò Nòi
	1

	-
	Trường THPT Sông Mã
	1

	-
	Trường THPT Mường Lầm
	1

	-
	Trường THPT Chiềng Khương
	1

	-
	Trường THPT Sốp Cộp
	1

	-
	Trường THPT Yên Châu
	1

	-
	Trường THPT Phiêng Khoài
	1

	-
	Trường THPT Mộc Lỵ
	1

	-
	Trường THPT Thảo Nguyên
	1

	-
	Trường THCS & THPT Chiềng Sơn
	1

	-
	Trường THPT Tân Lập
	1

	-
	Trường THPT Mộc Hạ
	1

	-
	Trường THPT Vân Hồ
	1

	-
	Trường THPT Bắc Yên
	1

	-
	Trường THPT Phù Yên
	1

	-
	Trường THPT Gia Phù
	1

	-
	Trường THPT Tân Lang
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú tỉnh
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Mường La
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Quỳnh Nhai
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Thuận Châu
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Sông Mã
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Sốp Cộp
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Mai Sơn
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Yên Châu
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Mộc Châu
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Vân Hồ
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Phù Yên
	1

	-
	Trường PTDT Nội trú THCS - THPT huyện Bắc Yên
	1

	-
	Trung tâm GDTX tỉnh
	1

	-
	Trung tâm GDTX Sông Mã
	1

	-
	Trung tâm Giáo dục hòa nhập tỉnh
	1

	5
	Sở Nội vụ
	4

	-
	Văn phòng Sở Nội vụ 
	2

	-
	Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công
	2

	6
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	15

	-
	Văn phòng Sở Nông nghiệp và Môi trường
	3

	-
	Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước
	1

	-
	Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số
	2

	-
	Chi cục Kiểm lâm
	2

	-
	Chi cục Chăn nuôi, thú y và Thủy sản
	1

	-
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
	1

	-
	Chi cục Phát triển nông thôn
	1

	-
	Văn phòng Đăng ký đất đai
	2

	-
	Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường
	2

	7
	Sở Tư pháp
	3

	-
	Sở Tư pháp  (cơ quan Văn phòng Sở)
	3

	8
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
	6

	-
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan Văn phòng Sở)
	4

	-
	Trung tâm Văn hóa Thể thao
	2

	9
	Sở Xây dựng
	4

	
	Văn phòng Sở Xây dựng
	4

	10
	Sở Khoa học và Công nghệ
	3

	-
	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ 
	2

	-
	Trung tâm hỗ trợ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số
	1

	11
	Sở Ngoại vụ
	1

	12
	Thanh tra tỉnh
	5

	13
	BQL các khu công nghiệp
	2

	-
	BQL các khu công nghiệp
	1

	-
	TT dịch vụ tư vấn và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp
	1

	14
	Sở Y tế; trong đó: 
	42

	-
	Sở Y tế (cơ quan/Văn phòng Sở Y tế)
	4

	-
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	2

	-
	Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
	1

	-
	Trung tâm Pháp y - Giám định Y khoa
	1

	-
	Bệnh viện Mắt
	1

	-
	Bệnh viện Tâm thần
	1

	-
	Bệnh viện Phổi
	2

	-
	Bệnh viện Phong và Da liễu
	2

	-
	Bệnh viện Nội tiết
	1

	-
	Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sơn La
	2

	-
	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Sông Mã
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Sốp Cộp
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Sơn
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Mộc Châu
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Hồ
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thuận Châu
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Châu
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Mường La
	1


	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Yên
	2

	-
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên
	2

	III
	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND TỈNH
	14

	1
	Trường Cao đẳng Sơn La
	2

	2
	Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Sơn La
	1

	3
	Trường Cao đẳng Y tế 
	1

	4
	BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh 
	2

	5
	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT
	4

	-
	Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT (Văn phòng tỉnh)
	2

	-
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thuận Châu
	1

	-
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ
	1

	6
	Ban Quản lý các dự án ĐT xây dựng các công trình giao thông
	2

	7
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	1

	8
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch
	1

	IV
	ỦY BAN MTTQ VN TỈNH VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
	6

	-
	Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La
	6

	V
	CẤP XÃ (75 xã, phường)
	150

	-
	Mỗi xã/phường (bao gồm cả Đảng ủy cấp xã); trong đó:
	2

	-
	Văn phòng Đảng ủy cấp xã
	1

	-
	Văn phòng HĐND - UBND cấp xã
	1


Phụ lục số 02

SỐ LƯỢNG XE Ô TÔ BÁN TẢI, XE Ô TÔ TỪ 12-16 CHỖ NGỒI PHỤC VỤ

CÔNG TÁC CHUNG  CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA  
ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5, ĐIỀU 8, 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/2023/NĐ-CP  NGÀY 26/9/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Chủng loại
	Số lượng
	Nhiệm vụ được giao sử dụng xe ô tô
	Ghi chú

	
	TỔNG SỐ
	
	33
	
	

	
	Trong đó
	Xe bán tải
	31
	
	

	
	
	Xe 16 chỗ
	2
	
	

	I
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	
	
	
	

	1
	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
	Xe bán tải
	1
	Phòng chống dịch  bệnh trong nông nghiệp
	

	2
	Chi cục Trồng trọt và BVTV
	Xe bán tải
	1
	
	

	3
	Trung tâm Khuyến nông và chuyển đổi số
	Xe bán tải
	1
	
	

	4
	Chi cục Kiểm lâm
	
	
	Kiểm lâm, phòng chống cháy rừng
	

	-
	Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng
	Xe bán tải
	2
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực I
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực II
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực III
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực IV
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực V
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực VI
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực VII
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực VIII
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực IX
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực X
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực XI
	Xe bán tải
	1
	Kiểm lâm, phòng chống cháy rừng
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực XII
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực XIII và khu bảo tồn thiên nhiên Mường La
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	 
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực XV và khu rừng đặc dụng Tà Xùa
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực XVI và khu rừng đặc dụng Xuân Nha
	Xe bán tải
	1
	
	

	-
	Hạt kiểm lâm khu vực XVII và khu rừng đặc dụng phòng hộ Sốp Cộp
	Xe bán tải
	1
	
	

	II
	Sở Nội vụ
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công
	Xe 16 chỗ
	1
	Phục vụ người có công
	

	III
	Sở Công thương
	
	
	
	

	1
	Chi cục Quản lý thị trường
	
	
	
	

	-
	Đội Quản lý thị trường số 1
	Xe bán tải
	1
	Phục vụ nhiệm vụ quản lý thị trường
	

	-
	Đội Quản lý thị trường số 2
	
	1
	
	

	-
	Đội Quản lý thị trường số 3
	
	1
	
	

	-
	Đội Quản lý thị trường số 4
	
	1
	
	

	-
	Đội Quản lý thị trường số 5
	
	1
	
	

	-
	Đội Quản lý thị trường số 6
	
	1
	
	

	IV
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	

	1
	Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Xe bán tải
	2
	Vận chuyển máy móc, thiết bị, mẫu thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	

	V
	Sở Y tế
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Bảo trợ xã hội
	Xe bán tải
	1
	Bảo trợ xã hội
	

	
	
	Xe 16 chỗ
	1
	
	


Phụ lục số 03
 TRÌNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG 

CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh)

	STT
	Tên cơ quan, đơn vị
	Tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ
	Ghi chú

	
	
	Chủng loại
	Số lượng
	Mục đích sử dụng xe ô tô chuyên dùng
	

	
	TỔNG SỐ
	
	123
	 
	 

	A
	CẤP TỈNH
	
	
	 
	 

	I
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	
	 
	 

	1
	Chi cục Kiểm lâm
	Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng phòng cháy, chữa cháy
	1
	Kiểm lâm, phòng chống cháy rừng
	 

	2
	Trung tâm Khuyến nông và chuyển đổi số
	Xe ô tô tải trên 1 tấn
	1
	Phòng chống dịch  bệnh trong nông nghiệp
	 

	3
	Trung tâm Nước và Quan trắc môi trường
	Xe ô tô tải 2,5 tấn
	1
	Quan trắc phân tích mẫu môi trường
	 

	II
	Sở Công thương
	
	
	 
	 

	
	Chi cục Quản lý thị trường
	
	
	 
	 

	1
	Văn phòng Chi cục Quản lý thị trường
	Xe ô tô tải
	2
	Quản lý thị trường
	 

	2
	Đội Quản lý thị trường số 1
	Xe ô tô tải
	1
	Quản lý thị trường
	 

	3
	Đội Quản lý thị trường số 2
	Xe ô tô tải
	1
	Quản lý thị trường
	 

	4
	Đội Quản lý thị trường số 3
	Xe ô tô tải
	1
	Quản lý thị trường
	 

	5
	Đội Quản lý thị trường số 4
	Xe ô tô tải
	1
	Quản lý thị trường
	 

	6
	Đội Quản lý thị trường số 5
	Xe ô tô tải
	1
	Quản lý thị trường
	 

	7
	Đội Quản lý thị trường số 6
	Xe ô tô tải
	1
	Quản lý thị trường
	 

	III
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	 
	 

	
	Trung tâm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Xe cẩu
	1
	Vận chuyển máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ
	 

	IV
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	
	 
	 

	
	Trung tâm văn hóa thể thao
	Xe ô tô tải 2,5 tấn có gắn thiết bị thư viện chuyên dụng
	1
	Phục vụ thư viện lưu động cho bạn đọc
	 

	
	
	Xe ô tô ca 39 chỗ ngồi
	1
	Chở diễn viên, vận chuyển trang thiết bị, dụng cụ phục vụ nhà hát ca múa nhạc
	 

	
	
	Xe ô tô tải
	1
	
	 

	
	
	Xe ô tô từ 24 chỗ đến 29 chỗ ngồi
	1
	
	 

	
	
	Xe ô tô tải 2,5 tấn thùng kín
	1
	
	 

	
	
	Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi
	1
	Chở vận động viên đi thi đấu khu vực và toàn quốc
	 

	
	
	Xe ô tô gắn âm ly tuyên
truyền lưu động
	1
	Phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại cơ sở
	 

	V
	Sở Y tế
	
	
	 
	 

	1
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm
	1
	Phục vụ công tác phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác
	 

	
	
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế.
	1
	
	 

	
	
	Xe chỉ đạo tuyến có gắn thiết bị chuyên dùng
	2
	
	 

	
	
	Xe ô tô cứu thương đáp ứng tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định
	1
	
	 

	2
	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
	Xe vận chuyển máu và các loại mẫu thuộc lĩnh vực y tế, bao gồm: mẫu bệnh phẩm, mẫu bệnh truyền nhiễm, mẫu thực phẩm, mẫu thuốc (bao gồm cả vắc xin, sinh phẩm), mẫu thuộc lĩnh vực môi trường y tế.
	1
	Phục vụ công tác kiểm tra, quản lý chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
	 

	3
	Trung tâm Pháp y - Giám định Y khoa
	Xe giám định pháp y, xe vận chuyển tử thi
	1
	Phục vụ công tác giám định y khoa trên địa bàn tỉnh
	 

	4
	Bệnh viện Mắt
	Xe ô tô cứu thương
	2
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	5
	Bệnh viện Tâm thần
	Xe ô tô cứu thương
	3
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe chở rác
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	6
	Bệnh viện Phổi
	Xe ô tô cứu thương
	3
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe chụp X.quang lưu động
	1
	
	 

	7
	Bệnh viện Phong và Da liễu
	Xe ô tô cứu thương
	1
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe vận chuyển người bệnh
	1
	
	 

	
	
	Xe chở rác
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	8
	Bệnh viện Nội tiết
	Xe ô tô cứu thương
	2
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe chở rác
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	9
	Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Sơn La
	Xe ô tô cứu thương
	4
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	10
	Bệnh viện Phục hồi chức năng
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt (xe có kết cấu không gian rộng rãi được trang bị máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe)
	1
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe vận chuyển người bệnh
	1
	
	 

	
	
	Xe chỉ đạo tuyến có gắn thiết bị chuyên dùng
	1
	
	 

	11
	Bệnh viện đa khoa tỉnh
	Xe ô tô cứu thương
	7
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe lấy máu
	1
	
	 

	
	
	Xe chỉ đạo tuyến có gắn thiết bị chuyên dùng
	1
	
	 

	
	
	Xe chuyển giao kỹ thuật có gắn thiết bị chuyên dùng
	1
	
	 

	
	
	Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi
	1
	
	 

	
	
	Xe chở rác
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	12
	Bệnh viện đa khoa khu vực Sông Mã
	Xe ô tô cứu thương
	3
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt (xe có kết cấu không gian rộng rãi được trang bị máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe)
	1
	
	 

	
	
	Xe chở rác
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	13
	Bệnh viện đa khoa khu vực Sốp Cộp
	Xe ô tô cứu thương
	2
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt (xe có kết cấu không gian rộng rãi được trang bị máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe)
	1
	
	 

	14
	Bệnh viện đa khoa khu vực Mai Sơn
	Xe ô tô cứu thương
	4
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	15
	Bệnh viện đa khoa khu vực Quỳnh Nhai
	Xe ô tô cứu thương
	2
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt (xe có kết cấu không gian rộng rãi được trang bị máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe)
	1
	
	 

	16
	Bệnh viện đa khoa khu vực Mộc Châu
	Xe ô tô cứu thương
	4
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe chở rác
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	17
	Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Hồ
	Xe ô tô cứu thương
	4
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe thu gom, ép rác, xe chở rác, chất thải…)
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	18
	Bệnh viện đa khoa khu vực Thuận Châu
	Xe ô tô cứu thương
	4
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe thu gom, ép rác, xe chở rác, chất thải…
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	
	
	Xe ô tô khác được thiết kế dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm
	1
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe ô tô khác có gắn thiết bị chuyên dùng dành riêng cho các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng, chống dịch, kiểm nghiệm.
	1
	
	 

	19
	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu
	Xe ô tô cứu thương
	4
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe thu gom, ép rác, xe chở rác, chất thải…
	1
	Thu gom, vận chuyển rác thải y tế.
	 

	20
	Bệnh viện đa khoa khu vực Mường La
	Xe ô tô cứu thương
	3
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	
	
	Xe ô tô cứu thương có kết cấu đặc biệt (xe có kết cấu không gian rộng rãi được trang bị máy móc, thiết bị y tế phục vụ công tác cấp cứu, hồi sức tích cực trên xe)
	1
	
	 

	21
	Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Yên
	Xe ô tô cứu thương
	3
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	22
	Bệnh viện đa khoa khu vực Phù Yên
	Xe ô tô cứu thương
	4
	Phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu…
	 

	VII
	Trường Cao đẳng Y tế
	Xe ô tô 29 chỗ ngồi
	1
	Phục vụ vận chuyển học sinh, sinh viên
	 

	VIII
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La
	Xe ô tô tải tập lái (1,25 tấn)
	6
	Phục vụ công tác đào tạo lái xe
	 

	
	
	Xe ô tô con tập lái
	2
	
	

	IX
	Trường Cao đẳng Sơn La
	Xe ô tô 29 chỗ ngồi
	1
	Phục vụ vận chuyển học sinh, sinh viên
	 

	B
	CẤP XÃ
	
	
	 
	 

	
	Mỗi xã/ phường có dơn vị trực thuộc thì đơn vị được áp dụng như sau:
	
	
	 
	 

	1
	Phòng Kinh tế/ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị/ Phòng Kinh tế, văn hóa xã hội
	Xe ô tô tải
	1
	Phục vụ nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch trên địa bàn
	 

	2
	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp
	Xe phát thanh truyền hình lưu động
	1
	Phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền lưu động trên địa bàn
	 

	3
	Trạm Y tế
	Xe vận chuyển vắc xin, sinh phẩm
	1
	Vận chuyển thiết bị, vắc xin, sinh phẩm, dụng cụ, vật tư y tế …
	 

	
	
	Xe ô tô cứu thương
	1
	Phục vụ công tác khám, chữa bệnh, sơ cứu, cấp cứu, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật
	 


Ghi chú: 
Giá mua xe ô tô chuyên dùng được xác định phù hợp với giá mua trên thị trường của chủng loại xe tương ứng theo quy định tại khoản 3, Điều 17, Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ.
